
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 1, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN 
ĐẠO

0108049191

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

2. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Xây dựng nhà các loại 4100

8. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý và Môi giới thương mại 
( Trừ môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xuất khẩu 
lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN ĐẠO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHIEN DAO BUILDING MATERIALS AND 
TRADING MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CHIENDAO BUILDING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978923890
Email:

Fax:
Website:
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12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà,

4390

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

16. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

17. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: 
Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

2829

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

20. Xây dựng công trình công ích 4220
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21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.

4290

22. Phá dỡ 4311

23. Chuẩn bị mặt bằng 4312

24. Lắp đặt hệ thống điện 4321

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-          Bán buôn gạch lát san, gạch ốp tường;
-          Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái;
-          Bán buôn đá, cát, sỏi;
-          Bán buôn vật liệu xây dựng khác
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

28. Bán buôn tổng hợp 4690

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; 
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet. 

4791

30. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

31. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

32. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

34. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

35. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

36. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

37. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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2.000.000.000 VNĐ

38. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết:
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm;
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa;
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như : 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm…
- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung;
- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm.

2392(Chính)

39. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh;
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hoá;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm;

2393

40. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

41. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 145782225

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 6, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

PHAN VĂN CHIẾN Nam
30/03/1968 Kinh Việt Nam

08/10/2012 Công an tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145782225
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 6, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN CHIẾN Nam

30/03/1968 Kinh Việt Nam

08/10/2012 Công an tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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